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THÔNG BÁO
Về tiến độ nộp hồ sơ xét chuyển mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 


Ngày 14 tháng 01 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 55/GDĐT-TC hướng dẫn lập danh sách xét chuyển mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, trong đó quy định thời nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo là trước ngày 19/01/2016 để Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

Tuy nhiên, đến hết ngày 21/01/2016, bộ phận tiếp nhận hồ sơ chỉ nhận được hồ sơ của các đơn vị có tên sau:

1. Bậc Mầm non: Bình Mỹ, Tân Thông Hội 3, Trung Lập Hạ, Tân An Hội 1, Tân Thạnh Đông, Hòa Phú, Thị trấn Củ Chi 2, Hoàng Minh Đạo, Tân Thông Hội 1, Phạm Văn Cội 2, Trung An 1, Thị trấn Củ Chi 1, Tân Thông Hội 4, Thái Mỹ, Phước Hiệp, Phú Hòa Đông, Tân Phú Trung 2, Phước Thạnh, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội 1, Tân Thông Hội 2, Trung An 2, Phước Vĩnh An, Thị trấn Củ Chi 3, An Nhơn Tây, Tân An Hội 2, Tân Phú Trung 1.
2. Bậc Tiểu học: Lê Thị Pha, Tân Phú Trung, Hòa Phú, An Phước, An Phú 2, Thị trấn Củ Chi 2, An Nhơn Đông, Nhuận Đức 2, Liên minh công nông, Phú Hòa Đông 2, Tân Phú, Tân Thạnh Đông 2, Tân Thông Hội, Phước Thạnh, Trung Lập Thượng, Phước Hiệp, Tân Thạnh Đông, An Phú 1, Phú Mỹ Hưng, Trung Lập Hạ, An Nhơn Tây. Một số trường nộp hồ sơ nhưng chưa đúng quy định: Tân Thạnh Đông 3, Nhuận Đức, Liên Trung, Thị trấn Củ Chi.
3. Bậc Trung học cơ sở và trực thuộc: Thị trấn 2, Bình Hòa, Phước Vĩnh An, Hòa Phú, Tân Thạnh Tây, Thị trấn Củ Chi, Trung An. Một số trường nộp hồ sơ nhưng chưa đúng quy định: Nhuận Đức, Tân Thạnh Đông.
Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương thực hiện và nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo, riêng các trường đã nộp hồ sơ nhưng chưa đầy đủ thì liên hệ bộ phận tổ chức để nhận lại và điều chỉnh.

Thời hạn: trong ngày 22/01/2016.
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- Danh sách (theo biểu số 1, 2, 3, 4);

- Bảng sao văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

- Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hoặc Quyết định công nhận hết thời gian tập sự hoặc Quyết định vào biên chế;

- Quyết định lương hiện hưởng.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm thực hiện đúng tiến độ./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.
	TL. TRƯỞNG PHÒNG

TỔ TRƯỞNG VĂN PHÒNG
Đã ký
Lê Thành Tài


DANH MỤC QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

(Kèm theo Công văn số 165/UBND-NV ngày  12  tháng  01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

	STT
	Chức danh nghề nghiệp viên chức
	Tên, ký hiệu văn bản

	1
	Chuyên ngành thư viện
	Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 15/07/2015)

	2
	Chuyên ngành công tác xã hội
	Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 04/10/2015)

	3
	Chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
	Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 31/10/2015)

	4
	Chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản
	Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 05/12/2015)

	5
	Chuyên ngành chăn nuôi và thú y
	Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 05/12/2015)

	6
	Chuyên ngành chăn nuôi và thú y
	Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 05/12/2015)

	7
	Viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục Đại học công lập
	Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục Đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 01/02/2015)

	8
	Giáo viên tiểu học công lập
	Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 03/11/2015)



	9
	Giáo viên mầm non
	Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 01/11/2015)

	10
	Giáo viên trung học phổ thông công lập
	Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 03/11/2015)

	11
	Giáo viên trung học cơ sơ công lập
	Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sơ công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 03/11/2015)

	12
	Một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa – thông tin
	Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa – thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (hiệu lực ngày 20/7/2005)

	13
	Y tế công cộng
	Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Y tế - Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 16/7/2015)

	14
	Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
	Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Y tế - Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 16/7/2015)

	15
	Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y do Bộ trưởng Y tế - Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 20/11/2015)

	16
	Dinh dưỡng
	Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng do Bộ trưởng Y tế - Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 20/11/2015)

	17
	Chuyên ngành lưu trữ
	Thông tư số 13/2014/TT-BNV  ngày 31/10/2014 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 15/12/2015)

	18
	Chuyên ngành khoa học và công nghệ
	Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV  ngày 01/10/2014 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 01/12/2014)

	19
	Chuyên ngành Thể dục Thể thao
	Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV  ngày 17/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục Thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành (hiệu lực ngày 15/12/2014)
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